DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NĂNG LƯỢNG
 NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Kèm theo Quyết định số    511      /QĐ-ĐHTL ngày 06/04/2015)

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Lớp
	ĐTB Hệ 4
	Số TC
	Rèn luyện
	Loại bổng
	Mức học bổng

	1
	1151040758
	Nguyễn Công Khanh
	53D1
	3.69
	16
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	4,704,000

	2
	1151121246
	Dương Văn Tuyên
	53KTD
	3.65
	17
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	4,998,000

	3
	1151040769
	Phạm Giang Nam
	53D1
	3.79
	14
	Tốt
	Giỏi
	3,528,000

	4
	1151040771
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	53D1
	3.70
	20
	Tốt
	Giỏi
	5,040,000

	5
	1151040756
	Nguyễn Thiên Hưng
	53D1
	3.50
	20
	Tốt
	Giỏi
	5,040,000

	6
	1151121189
	Nguyễn Đức Anh
	53KTD
	3.47
	17
	Tốt
	Giỏi
	4,284,000

	7
	1151041676
	Đinh Văn Tiến
	53D2
	3.43
	23
	Tốt
	Giỏi
	5,796,000

	8
	1151121201
	Dương Tuấn Định
	53KTD
	3.35
	17
	Tốt
	Giỏi
	4,284,000

	9
	1251121036
	Nguyễn Đăng Đức
	54KTD
	3.29
	17
	Tốt
	Giỏi
	4,284,000

	10
	1251122338
	Nguyễn Minh Tiến
	54KTD
	3.29
	17
	Tốt
	Giỏi
	4,284,000

	11
	1251040018
	Trần Thị Huệ
	54D2
	3.21
	19
	Tốt
	Giỏi
	4,788,000

	12
	1251040047
	Bùi Văn Duy
	54D1
	3.16
	19
	Tốt
	Khá
	3,990,000

	13
	1251040031
	Tống Thị Phương
	54D2
	3.16
	19
	Tốt
	Khá
	3,990,000

	14
	1251121068
	Nguyễn Thị Trang
	54KTD
	3.06
	17
	Khá
	Khá
	3,570,000

	15
	1351123198
	Vũ Hữu Tỉnh
	55KTD
	3.65
	20
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	5,880,000

	16
	1351041576
	Đặng Minh Phương
	55D2
	3.59
	17
	Tốt
	Giỏi
	4,284,000

	17
	1351123037
	Hoàng Mạnh Hùng
	55KTD
	3.45
	20
	Tốt
	Giỏi
	5,040,000

	18
	1351041575
	Trần Thị Phương
	55D2
	3.29
	17
	Tốt
	Giỏi
	4,284,000

	19
	1351123087
	Đỗ Thị Lụa 
	55KTD
	3.10
	20
	Khá
	Khá
	4,200,000

	20
	1351121331
	Vũ Thị Mừng
	55KTD
	2.55
	20
	Khá
	Khá
	4,200,000

	21
	1451120885
	Nguyễn Duy Anh
	56KTD1
	3.53
	15
	Tốt
	Giỏi
	3,780,000

	22
	1451120689
	Tăng Bá Nghĩa
	56KTD2
	2.53
	15
	Tốt
	Khá
	3,150,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,398,000


